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   QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp,

 nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang







       UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ văn bản số 2204/TTg-QHQT  ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục  các dự án do Quỹ IFAD tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ban phối hợp thực thi Dự án đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 150/TTr-PPCU ngày 22/12/2010 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 04/TTr-SNV ngày 05/01/2011 về việc thành lập về việc thành lập Ban Điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. Tên gọi: Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban điều phối dự án tỉnh).
II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban điều phối Dự án tỉnh: 

1.  Vị trí, chức năng: 

a) Ban điều phối Dự án tỉnh (viết tắt là PCU) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban chỉ đạo Dự án trong việc đảm bảo điều phối các đơn vị thực thi và các bên tham gia một cách hiệu quả và  kịp thời. 

b) Ban điều phối Dự án tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Trụ sở làm việc tại Ban Phối hợp thực thi đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

c) PCU phải đảm bảo:

 - Có sự gắn kết chặt chẽ giữa cách tiếp cận và các chiến lược của Dự án cũng như sự gắn kết giữa các hoạt động của Dự án nhằm tạo ra được các đầu ra, kết quả và tác động của Dự án; 

- Có sự phối kết hợp và cộng tác chặt chẽ giữa các đơn vị chủ trì hợp phần, các đơn vị đồng thực thi, các nhà cung cấp dịch vụ, các đơn vị cấp huyện, cấp xã và cộng đồng địa phương; 

- Huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, từ các cơ quan đoàn thể, cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu, trung tâm kĩ thuật và các tổ chức phi Chính phủ;

- Quản lý nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam theo đúng quy định, bao gồm xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện, xây dựng Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn đơn vị hỗ trợ kĩ thuật, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán, thiết lập và vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá cũng như thực hiện các chức năng khác về quản lý thực thi và quản lý tài chính của Dự án; 

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động chia sẻ tri thức và phát triển chính sách.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch hàng năm và điều phối: PCU sẽ cùng các đơn vị thực thi chính xây dựng Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm phản ánh những thành tựu và kết quả thực hiện Dự án của năm trước và dự kiến tiến độ thực hiện trong năm tiếp theo. PCU sẽ tổng hợp Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm để trình Ban chỉ đạo Dự án tỉnh và xin ý kiến trước của IFAD. PCU sẽ đảm bảo có sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các Dự án quốc tế khác trong vùng Dự án. 

b) Tiếp cận nhóm đối tượng mục tiêu và giới: Trong quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động Dự án, PCU sẽ đảm bảo rằng các đơn vị chủ trì hợp phần và đơn vị đồng thực thi sẽ chú trọng tới các hộ dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đồng thời đảm bảo rằng phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động Dự án. PCU cũng sẽ đảm bảo rằng giới được lồng ghép vào tất cả các hoạt động của Dự án thông qua áp dụng các quy định trong cuốn cẩm nang hướng dẫn thực thi Dự án sẽ được xây dựng trong giai đoạn đầu của Dự án. 

c) Xây dựng năng lực: Dự án sẽ tổ chức tập huấn tại cấp tỉnh và huyện về những chủ đề như: quy trình và lập kế hoạch chiến lược; sử dụng thông tin và dữ liệu; xây dựng kế hoạch tổng thể; giới và vấn đề dân tộc trong quá trình lập kế hoạch. Mỗi năm sẽ tổ chức 2 hội nghị tại mỗi huyện với sự tham gia của các đại diện cấp xã. 

d) Theo dõi và đánh giá: Bộ phận theo dõi và đánh giá thuộc PCU sẽ thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá và hệ thống thông tin quản lý và thực hiện các quy định của hệ thống quản lý kết quả và tác động (RIMS). Cán bộ các đơn vị thực thi sẽ được tập huấn để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống theo dõi và đánh giá. 

đ) Quản lý tài chính: PCU sẽ mở và duy trì một tài khoản nguồn vốn cho Dự án với các tiểu khoản để tiếp nhận, quản lý vốn vay IFAD do Bộ Tài chính chuyển từ tài khoản đặc biệt về và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. 

e) Đấu thầu, mua sắm: PCU sẽ tiến hành đấu thầu, mua sắm theo đúng hướng dẫn mua sắm của Chính phủ và IFAD. PCU có thể phân cấp cho các đơn vị thực thi thực hiện mua sắm và phân cấp cho xã làm chủ đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cho cộng đồng theo đúng quy định của địa phương về phân cấp đầu tư. 

g) Tuyển dụng: PCU sẽ phối hợp với các đơn vị thực thi liên quan xây dựng điều khoản tham chiếu cho các vị trí cán bộ của PCU hoặc các đơn vị do Dự án trả lương. PCU sẽ tổ chức tuyển chọn một cách công bằng và minh bạch, đồng thời đảm bảo có sự nhất trí của IFAD đối với những ứng viên vào các vị trí chủ chốt. 

h) Bảo vệ môi trường: PCU sẽ đảm bảo rằng các hoạt động của Dự án tuân thủ theo Luật bảo vệ môi trường và Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường, đánh giá tác động môi trường và các cam kết bảo vệ môi trường theo Quyết định số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008.

i) Ngoài trách nhiệm quản lý và điều phối thường nhật, PCU sẽ tổ chức: 

- Các đợt điều tra cơ sở dữ liệu ban đầu và điều tra đánh giá tác động.
- Các hoạt động giám sát thường xuyên và báo cáo tiến độ Dự án. 

- Các cuộc hội thảo giữa các bên tham gia 6 tháng một lần để học hỏi từ các luồng thông tin quản lý và báo cáo hàng năm, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện tình hình. 

- Đánh giá giữa kỳ Dự án sau 2 năm thực hiện.
- Đánh giá kết thúc Dự án.

II. Tổ chức bộ máy, tổng số cán bộ của Ban điều phối Dự án tỉnh (PCU): 

1. Lãnh đạo 02 người gồm: Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

2. Các Phòng chuyên môn gồm: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Quản lý tài chính, và Phòng Hành chính.

a) Phòng Nghiệp vụ: 06 người

- Trưởng phòng, do cán bộ kiểm soát, đánh giá cao cấp đảm nhiệm; 

- 01 Phó trưởng phòng trực tiếp làm cán bộ quản lý kinh tế theo định hướng thị trường. 

- 01 cán bộ kiểm soát - đánh giá kiêm cán bộ quản lý tri thức;
- 01 cán bộ xây dựng năng lực và thể chế (phụ trách hợp phần 1); 

- 01 cán bộ phát triển chuỗi giá trị (phụ trách Hợp phần 2);
- 01 cán bộ lập kế hoạch phát triển KT-XH xã (phụ trách Hợp phần 3); 

b) Phòng Quản lý tài chính: 04 người

- Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng;
- 01 Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách đấu thầu;

- 01 kế toán viên;

- 01 thủ quỹ.

c) Phòng Hành chính: 06 người

- Trưởng phòng phụ trách hành chính - tổ chức;

- 01 phiên - biên dịch;

- 01 thư ký - văn thư;

- 03 lái xe.

3. Tổng số cán bộ của Ban điều phối Dự án tỉnh (PCU): Được xác định 18 người (không kể nhân viên phục vụ và bảo vệ)

III. Chế độ làm việc:

- Ban điều phối Dự án tỉnh duy trì hoạt động trong suốt thời kỳ thực thi Dự án và giải thể sau khi kết thúc Dự án.

- Ban điều phối Dự án tỉnh làm việc theo chế độ chuyên trách, được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo đúng quy định của Chính phủ Việt Nam.

IV. Kinh phí hoạt động:

Tiền lương, phụ cấp trả cho cán bộ và các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động của PCU do ngân sách Nhà nước cấp thông qua nguồn vốn đối ứng của Chính phủ đã được xác định trong nội dung văn kiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành; Giám đốc Ban điều phối Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh; Giám đốc Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ;           (Báo        
- Thường trực  HĐND tỉnh;     cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Công an tỉnh;

- Như Điều 4 (thực hiện);

- Lưu: VT, NV, TH.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
(đã ký)
     Đỗ Văn Chiến
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